
STT Họ và tên MSHV
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Ngành

1 Nguyễn Đình An 20340410002 10/07/1996 Nam Luật Hình sự và tố tụng hình sự

2 Võ Lê Bảo Châu 20340310017 06/09/1997 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

3 Nguyễn Tiến Dũng 20340710032 01/01/1997 Nam Luật Kinh tế

4 Phan Thị Ngọc Hân 20340310054 04/04/1996 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

5 Lưu Phương Ngân 20340710113 16/02/1996 Nữ Luật Kinh tế

6 Dương Thị Hồng Nhãn 20340410125 07/04/1997 Nữ Luật Hình sự và tố tụng hình sự

7 Lâm Kiều Phương 20340410140 17/10/1995 Nữ Luật Hình sự và tố tụng hình sự

8 Lê Thị Thanh Phương 20340710141 26/08/1997 Nữ Luật Kinh tế

9 Nguyễn Đình Tài 20340410150 26/05/1986 Nam Luật Hình sự và tố tụng hình sự

10 Nguyễn Phạm Phương Thảo 20340710163 29/08/1998 Nữ Luật Kinh tế

11 Mai Ngọc Thuần 20340210175 27/05/1981 Nam Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

12 Phạm Thị Tố Uyên 20340310207 30/01/1997 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

13 Nguyễn Thị Yến 20340710216 08/03/1996 Nữ Luật Kinh tế

14 Trần Hoàng Bình An 21350320040 30/09/1990 Nam Luật Dân sự và tố tụng dân sự

15 Nguyễn Thị Thuý An 21350310001 15/05/1994 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

16 Hàng Kim Đào 21350310002 11/05/1999 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

17 Bùi Tấn Đạt 21350320044 13/02/1997 Nam Luật Dân sự và tố tụng dân sự

18 Phạm Huy Hoàng 21350720140 22/03/1993 Nam Luật Kinh tế

19 Lê Duy Khang 21350710100 14/08/1995 Nam Luật Kinh tế

20 Vũ Văn Lịch 21350220062 02/12/1979 Nam Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

21 Nguyễn Ngọc Túy Linh 21350720144 30/07/1971 Nữ Luật Kinh tế

22 Phan Thị Kim Ngân 21350810163 07/03/1999 Nữ Luật Quốc tế

23 Nguyễn Thị Quỳnh Như 21350310023 18/09/1999 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

24 Nguyễn Lê Quỳnh Như 21350310022 03/09/1999 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

25 Nguyễn Thị Tố Phượng 21350310026 06/09/1995 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

26 Lê Thị Thanh Thảo 21350710122 06/09/1997 Nữ Luật Kinh tế

27 Trần Nguyễn Minh Thuỳ 21350310032 05/02/1999 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

28 Phan Thái Hà Vũ 21350420091 10/10/1984 Nam Luật Hình sự và tố tụng hình sự

29 Đinh Nguyễn Thanh Vân 21350310036 20/08/1998 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

30 Phan Thị Phương 21350320191 17/09/1985 Nữ Luật Dân sự và tố tụng dân sự

31 Mai Thanh Tú 21350320199 12/05/1981 Nam Luật Dân sự và tố tụng dân sự
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